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QUYẾT ĐỊNH 

V/v xếp hạng đối với các Trường Trung học phổ thông công lập, 
trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo  

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ 
sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa 
phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Quyết định số 181/2005/QĐ-TTg ngày 19/7/2005 của Thủ tướng Chính 
phủ quy định về phân loại, xếp hạng các tổ chức sự nghiệp, dịch vụ công lập; 

Căn cứ Thông tư số 33/2005/TT-BGDĐT ngày 08/12/2005 của Bộ trưởng Bộ 
Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn tạm thời thực hiện chế độ phụ cấp chức 
vụ lãnh đạo trong các cơ sở giáo dục công lập; Thông tư số 18/2018/TT-BGDĐT 
ngày 20/8/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về kiểm định 
chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với trường trung học 
cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học; Thông 
tư số 32/2020/TT-BGDĐT ngày 15/9/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào 
tạo ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và 
trường phổ thông có nhiều cấp học; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 1955/TTr-SNV ngày 
12/7/2024 về việc xếp hạng các Trường Trung học phổ thông công lập, trực 
thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo. 

QUYẾT  ĐỊNH: 

Điều 1. Xếp hạng đối với các Trường Trung học phổ thông công lập, trực 
thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo như sau: 

1. Các Trường Trung học phổ thông xếp hạng I: 24 trường. 
2. Các Trường Trung học phổ thông xếp hạng II: 21 trường. 

(Chi tiết tại Phụ lục kèm theo) 
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.  
Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, 

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo; thủ trưởng các cơ quan có liên quan và Hiệu 
trưởng các Trường Trung học phổ thông có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi 
hành Quyết định này./. 

Nơi nhận:   
- Như Điều 3; 
- Bộ Nội vụ; 
- Bộ Giáo dục và Đào tạo; 
- Cổng TTĐT tỉnh; 
- Lưu: VP1, VP7, VP8.     

CHỦ TỊCH 
 
 
 
 
 
 

    Phạm Đình Nghị 
 



Phụ lục 

DANH SÁCH XẾP HẠNG TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG  

CÔNG LẬP THUỘC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH NAM ĐỊNH 

(Kèm theo Quyết định số:           QĐ-UBND ngày      /7/2024 của UBND tỉnh) 

 

STT Tên Trường Xếp hạng 

1 THPT chuyên Lê Hồng Phong Hạng I 

2 THPT Trần Hưng Đạo Hạng I 

3 THPT Nguyễn Khuyến Hạng I 

4 THPT Ngô Quyền Hạng I 

5 THPT Mỹ Lộc Hạng I 

6 THPT Hoàng Văn Thụ Hạng I 

7 THPT Tống Văn Trân Hạng I 

8 THPT Mỹ Tho Hạng I 

9 THPT Phạm Văn Nghị Hạng I 

10 THPT A Nghĩa Hưng Hạng I 

11 THPT B Nghĩa Hưng Hạng I 

12 THPT C Nghĩa Hưng Hạng I 

13 THPT Lý Tự Trọng Hạng I 

14 THPT Nam Trực Hạng I 

15 THPT Trực Ninh Hạng I 

16 THPT Trực Ninh B Hạng I 

17 THPT A Hải Hậu Hạng I 

18 THPT B Hải Hậu Hạng I 

19 THPT C Hải Hậu Hạng I 

20 THPT Xuân Trường Hạng I 

21 THPT Xuân Trường B Hạng I 

22 THPT Giao Thủy Hạng I 

23 THPT Giao Thủy B Hạng I 

24 THPT Giao Thủy C Hạng I 

25 THPT Nguyễn Huệ Hạng II 

26 THPT Trần Văn Lan Hạng II 

27 THPT Lương Thế Vinh Hạng II 

28 THPT Nguyễn Bính Hạng II 
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29 THPT Nguyễn Đức Thuận Hạng II 

30 THPT Đại An Hạng II 

31 THPT Lý Nhân Tông Hạng II 

32 THPT Nghĩa Minh Hạng II 

33 THPT Trần Nhân Tông Hạng II 

34 THPT Nguyễn Du Hạng II 

35 THPT Trần Văn Bảo Hạng II 

36 THPT Nguyễn Trãi Hạng II 

37 THPT Lê Quý Đôn Hạng II 

38 THPT Thịnh Long Hạng II 

39 THPT Trần Quốc Tuấn Hạng II 

40 THPT An Phúc Hạng II 

41 THPT Vũ Văn Hiếu Hạng II 

42 THPT Xuân Trường C Hạng II 

43 THPT Nguyễn Trường Thúy Hạng II 

44 THPT Quất Lâm Hạng II 

45 THPT Đỗ Huy Liêu Hạng II 

 Danh sách này gồm có: 45 đơn vị./. 




